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QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỐI CHIẾU, CẬP NHẬT, 
ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU GIỮA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ

(Triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm làm sạch
 dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận 
tình trạng hôn nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên)
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		Hưng Yên, năm 2025


QUY TRÌNH THỰC HIỆN





1. Bước 1
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trích xuất dữ liệu đăng ký hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, sắp xếp dữ liệu theo loại việc hộ tịch, đơn vị hành chính, thời gian, bàn giao cho C06 (Bộ Công an) theo phương thức đã thống nhất.
a. Đối với dữ liệu khai sinh
Các trường thông tin được trích xuất bao gồm:
- Họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh (nếu có), nơi đăng ký khai sinh.
- Họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, số định danh cá nhân/giấy tờ tùy thân (nếu có) của cha, mẹ của người được đăng ký khai sinh.
- Thông tin về lịch sử thay đổi của dữ liệu khai sinh (nếu có), bao gồm: thông tin về căn cứ thay đổi (tên loại văn bản, số, ngày tháng năm, cơ quan cấp); mã tư pháp (mã gửi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).
b. Đối với các loại dữ liệu khác
Đăng ký kết hôn/tình trạng hôn nhân; thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; thông tin đăng ký khai tử; thông tin về việc tuyên bố mất tích, hủy tuyên bố mất tích, tuyên bố chết hoặc hủy tuyên bố chết... Các trường thông tin cơ bản được trích xuất gồm:
- Họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch.
- Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, Căn cước công dân), nơi cư trú; số định danh cá nhân (nếu có).
- Số Trích lục hộ tịch/Quyết định/Giấy chứng nhận kết hôn; ngày tháng năm đăng ký, tên cơ quan đăng ký, họ, chữ đệm, tên, chức vụ người ký.
(Trường hợp đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi, giám hộ thì trích xuất thông tin của cả 2 bên có tên trong Trích lục/Quyết định/Giấy chứng nhận kết hôn;
Trường hợp khai tử, tuyên bố chết/mất tích thì trích xuất thêm trường thông tin: thời gian chết, nơi chết, nguyên nhân chết;
Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc thì trích xuất thêm nội dung thông tin hộ tịch có sự thay đổi).
2. Bước 2
Sau khi nhận bàn giao dữ liệu hộ tịch, C06 (Bộ Công an) tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu tương ứng có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân loại các trường hợp cụ thể:
a) Trường hợp dữ liệu thống nhất, thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa có số định danh cá nhân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gán số định danh cá nhân để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
b. Trường hợp dữ liệu có sai khác giữa 02 cơ sở dữ liệu, C06 (Bộ Công an) xác định tổng số dữ liệu sai lệch, phân loại lỗi, trao đổi, thống nhất với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về hướng xử lý.
Sau khi thống nhất hướng xử lý, C06 (Bộ Công an) có trách nhiệm chuyển Danh sách chi tiết các trường hợp sai lệch (đã phân loại việc, loại lỗi, đơn vị hành chính) cho Công an cấp xã (nơi công dân cư trú và nơi công dân đăng ký hộ tịch) qua nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Công an cấp xã phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh xác định nguyên nhân sai lệch dữ liệu, xử lý theo quy định và hướng dẫn.
3. Bước 3
Trong thời hạn tối đa 10 ngày, C06 (Bộ Công an) hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bàn giao lại dữ liệu cho Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo đúng cấu trúc dữ liệu phía Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chuyển sang C06 (Bộ Công an).
Đối với các trường hợp trùng khớp, thống nhất thông tin: bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân (đối với những trường hợp chưa có số định danh cá nhân).
Đối với các trường hợp có sai lệch: phân loại theo loại việc, loại thông tin sai lệch, đơn vị hành chính; bổ sung những thông tin sai lệch.
QUY TRÌNH CHUYỂN DỮ LIỆU GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
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1. Địa điểm giao, nhận dữ liệu
Để bảo đảm an ninh, an toàn, việc bàn giao, tiếp nhận lại dữ liệu sau khi đối chiếu được thực hiện tại Trụ sở Bộ Tư pháp.
b. Phương thức giao, nhận dữ liệu và trách nhiệm của các bên liên quan
- Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cử cán bộ Trung tâm dữ liệu dân cư làm đầu mối, sử dụng thiết bị chuyên dùng đã được kiểm tra, dán tem bảo đảm an ninh an toàn theo quy định, nhận bàn giao dữ liệu, thực hiện mã hóa ngay sau khi sao chép, chuyển dữ liệu vào thiết bị trước khi thiết bị được vận chuyển ra khỏi trụ sở của Bộ Tư pháp. C06 (Bộ Công an) chịu trách nhiệm về an toàn, toàn vẹn, bảo vệ bí mật của dữ liệu kể từ thời điểm nhận bàn giao.
- Việc vận chuyển thiết bị chứa dữ liệu do cán bộ đầu mối của C06 (Bộ Công an) chịu trách nhiệm thực hiện và phải đảm bảo an ninh an toàn cho dữ liệu trong quá trình vận chuyển về trụ sở C06 (Bộ Công an).
- Sau khi hoàn thành việc sao chép, chuyển dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu, cán bộ có trách nhiệm quản lý thiết bị sao chép thực hiện xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị, bảo đảm không thể khôi phục lại dữ liệu đã sao chép.
- Việc bàn giao dữ liệu phải được lập biên bản, trong đó nêu rõ thông tin của các bên giao nhận, dữ liệu được bàn giao: số lượng, định dạng, dung lượng, nội dung dữ liệu, thời gian bàn giao và thời gian nhận kết quả xử lý.
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1. Để bảo đảm dữ liệu sau khi đối chiếu, rà soát, xử lý được duy trì đúng, đủ, sống, tránh trường hợp tiếp tục có sai lệch do không đồng bộ thông tin khi có thay đổi, ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu, thực hiện các thủ tục hành chính của công dân, C06 (Bộ công an) cần triển khai ngay API đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa 02 Cơ sở dữ liệu trước khi thực hiện việc đối chiếu, rà soát, cập nhật theo Quy trình này.
- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Quản lý hộ tịch - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực là 02 đơn vị thực hiện chức năng đầu mối phối hợp; có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, tổ chức và đôn đốc thực hiện Quy trình này.
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